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TÓM TẮT

Phương pháp can thiệp có sự tham gia đã được áp dụng để thúc đẩy tiến trình giao đất sản xuất cho người dân bị di dời, tái định cư trong dự án thủy điện Bình Điền để rút ra những bài học cho việc khôi phục và phát triển sinh kế cho người dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy khó khăn lớn nhất mà người dân bị di dời phải đương đầu sau khi tái định cư là việc làm tạo thu nhập, trong đó thiếu đất sản xuất là ngăn cản lớn nhất cho khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các hộ nghèo vì họ phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp. Kết quả can thiệp cho thấy, phương pháp can thiệp có sự tham gia là phương pháp thích hợp để xác định chính xác hoạt động sinh kế cần khôi phục và phát triển, đồng thời thúc đẩy được tiến trình giao đất từ các tổ chức được nhà nước giao đất như BQL rừng phòng hộ và các Lâm trường vì nó tạo ra cơ chế chia sẽ, hiểu biết lẫn nhau, và tạo nên được sự đồng thuận giữa các bên liên quan. 
Từ khóa: Di dân và tái định cư, can thiệp có sự tham gia, khôi phục sinh kế
1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Từ năm 2007 đến 2010, Việt Nam đã xây dựng hơn 50 thủy điện quy mô lớn, trung bình mỗi năm có khoảng 10 thủy điện quy mô lớn được đưa vào vận hành, cả nước hiện có khoảng 800 dự án thủy điện vừa và nhỏ, trong đó có 335 dự án được triển khai tại các tỉnh miền Trung.  Ngoài ra, hiện tại gần 10 thủy điện quy mô lớn đang được kêu gọi đầu tư, đặc biệt là thủy điện ở vùng miền trung – Tây nguyên (Nguyễn Hoài Nam, 2010). Hầu hết các thủy điện đều được xây dựng ở miền núi nơi nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống và do đó họ chính là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp lớn nhất do xây dựng thủy điện. Những tác động đó chủ yếu là do bị di dời và tái định cư ở nơi khác dẫn đến những thay đổi trên mọi mặt của đời sống. Mặc dù thủy điện là loại hình phát triển nguồn nước đem lại nhiều lợi ích tích cực nhưng cũng tạo nên những tác động tiêu cực.  
Trên thực tế, đời sống người dân ngày càng khó khăn và đang đối mặt với nhiều nguy cơ mới trong việc tìm kiếm việc làm tạo thu nhập. Vấn đề đặt ra trước mắt là cần phải khôi phục và phát triển các hoạt động sinh kế nào là phù hợp nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho người dân. Do đó, nghiên cứu những thay đổi về hoạt động sản xuất, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến những thay đổi đó, và đặc biệt thực hiện một can thiệp có sự tham gia để cùng chia sẽ và rút ra những bài học kinh nghiệm khi can thiệp khôi phục và phát triển sinh kế cho người dân tái định cư.

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, phạm vi và nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu chính sách di dân, tái định cư có nội dung và phạm vi nghiên cứu khá rộng, ở đây chúng tôi tập trung nghiên cứu những ảnh hưởng chung do di dân sau khi tái định cư một thời gian khá dài 3 đến 5 năm. Sau đó tiến hành tổ chức can thiệp một trong các nội dung theo ưu tiên của người dân tái định cư để phát hiện những thuận lợi và khó khăn trong vấn đề can thiệp, đặc biệt là vấn đề giao đất sản xuất để khôi phục sinh kế

2.2. Khung nhận thức về nghiên cứu
Dựa trên nghiên cứu tổng quan lý thuyết về khung sinh kế bền vững và kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu di dân, tái định cư, chúng tôi đưa ra khung nhận thức vấn đề nghiên cứu nhằm định hướng hành động can thiệp theo mô hình sau:
______________________
1 Trường Đại học Nông Lâm Huế, 102 Phùng Hưng, phamhuuty@huaf.edu.vn 
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Sơ đồ 1: Khung nhận thức vấn đề và tiến trình nghiên cứu

2.3. Các phương pháp áp dụng

+ Phương pháp so sánh trước và sau (Before and After): Để thực hiện phương pháp này, các tiêu chí đánh giá đã được xác định từ các yếu tổ ảnh hưởng đến sinh kế hộ gia đình là các vốn tài sản hình thành nên các hoạt động sản xuất và sản phẩm của nó trước và sau khi di dời, tái định cư. Để đánh giá thông qua phương pháp này chúng ta cần 2 loại số liệu: (1) số liệu điều tra trước khi di dời và (2) số liệu tại thời điểm điều tra sau khi tái định cư một thời gian. Sau khi có số liệu trước và sau khi di dời, tái định cư, chúng tôi đã tiến hành xử lý số liệu bằng Excel và SPSS nhằm xác định sự thay đổi về các vốn tài sản, hoạt động sản xuất và sản phẩm của nó. 

+ Phương pháp điều tra nông thôn có sự tham gia: Đây là phương pháp áp dụng phổ biến trong điều tra nông thôn để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp thôn và xã, do đó các công cụ được sử dụng ở đây là phân tích hiện trạng, tìm hiểu khó khăn và thuận lợi, sơ đồ Ven, lược sử thôn bản, so sánh cặp đôi, lựa chọn và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho khôi phục và phát triển các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp. Các công cụ này được lồng ghép vào trong 3 buổi thảo luận nhóm 10 người, nhóm 1 gồm già làng, trưởng và phó thôn, công an thôn, bí thư chi bộ thôn, và 5 người am hiểu thôn; nhóm 2 gồm 15 người (10 nam và 05 nữ) là nhóm sản xuất nông nghiệp; và nhóm 3 gồm 15 người (8 nam và 07 nữ) là nhóm sản xuất phi nông nghiệp. 

+ Phỏng vấn sâu: Phương pháp này được áp dụng cho phân tích các thông tin cụ thể của các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp nhằm bổ sung thông tin các phương pháp nghiên cứu trước đó. 

+ Tổ chức hội thảo tham vấn cộng đồng và các bên liên quan: Buổi tham vấn đầu tiên được tổ chức tại thôn Bồ Hòn với toàn thể đại diện các hộ gia đình nhằm báo cáo lại kết quả thực hiện trong thu thập dữ liệu thứ cấp, điều tra hộ, thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu nhằm kiểm tra lại thông tin thu thập được. Đồng thời, các ý kiến bổ sung cũng được cập nhật trong cuộc tham vấn này và xây dựng đồng thuận trong việc đề xuất các giải pháp và kế hoạch khôi phục, phát triển sản xuất. Buổi tham vấn thứ 2 tổ chức ở cấp xã nhằm báo cáo lại toàn bộ nghiên cứu đã thực hiện nhằm một lần nữa nghe ý kiến phản hồi từ đại diện thôn, xã, BQL rừng phòng đầu nguồn sông Hương, và các ban ngành chức năng khác trong xã. 

+ Phương pháp can thiệp có sự tham gia: Phương pháp can thiệp có sự tham gia đã được áp dụng để chia sẽ thông tin và thúc đẩy UNBD xã và BQL rừng đầu nguồn sông Hương tìm quỹ đất thuộc BQL đang bảo vệ để giao lại một phần cho người dân Bồ Hòn trồng cây Lồ ô. Sau khi được sự hỗ trợ về mặt chính sách của UBND xã, chúng tôi đã cùng đại diện của Xã và thôn Bồ Hòn làm việc với BQL nhằm xúc tiến việc khảo sát tìm quỹ đất phù hợp giao lại cho người dân trồng và chăm sóc theo nhóm cộng đồng. Các nhóm này do thôn Bồ Hòn tự thành lập và được hướng dẫn bởi UBND xã Bình Thành.

2.4. Đặc điểm người dân tái định cư

Thôn Bồ Hòn thuộc xã Bình Thành, huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm cách trung tâm thành phố Huế 17km về phía Tây Nam. Trước năm 1984, thôn Bồ Hòn có 33 hộ người KaTu cùng sinh sống tại thôn Nghĩa, xã Hương Nguyên, huyện A Lưới. Sau năm 1984 họ di chuyển đến khe Lác và sống tại đây trong 11 năm . Đến năm 1995, người dân thôn Bồ Hòn phải đối mặt với một trận lũ lớn, làm thiệt hại người và tài sản. Đứng trước rủi ro này, một lần nữa người dân thôn Bồ Hòn lại di chuyển đến một địa điểm mới, địa điểm này nằm gần khe Sơn, tại địa điểm mới này người dân đặt tên thôn mình là thôn Bồ Hòn (Bồ Hòn là tên của một loại cây mọc rất nhiều dọc theo sông Hữu Trạch). Đến năm 2003, nhà nước có chủ trương xây dựng nhà máy thuỷ điện Bình Điền nên đã kết hợp với chương trình di dân, tái đinh cư thủy điện để đưa toàn thôn Bồ Hòn đến địa điểm mới vào năm 2004 là xứ đồng Nông Hội, xã Bình Thành. Tuy là di chuyển đến nơi ở mới nhưng tên thôn Bồ Hòn vẫn được giữ nguyên (UBND xã Bình Thành, 2010).

3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1 Tác động đến các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sinh kế trước và sau di dân

+  Tác động của việc di dân đến đất sản xuất

Qua bảng 1 ta thấy, các chủng loại đất sau khi tái định cư giảm rất nhiều so với trước khi tái định cư, giảm từ 10 xuống 6 loại đất làm cho tính đa dạng của các nguồn tư liệu đất sản xuất ngày càng hạn chế đối với người dân tái định cư. Tổng diện tích đất đai cũng giảm mạnh hơn 500 ha, đặc biệt là quỹ đất chưa sử dụng. Khi đến khu tái định cư mới, diện tích đất dành cho trồng lúa và cây hàng năm rất ít, chỉ 0,2ha/hộ, giảm gần 10 lần so với diện tích trước khi tái định cư. Đất rừng sản xuất trước khi tái định cư chủ yếu là 60ha đất Lồ ô đã bị ngập và nhận được đền bù, nhưng đến khu ở mới diện tích đất rừng sản xuất chỉ tập trung vào một số hộ với những diện tích đất trước đây nơi ở cũ không bị ngập và hiện tại đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do sự hỗ trợ của chương trình dự án WB3. Qua thảo luận với nhóm cộng đồng, đất sản xuất là một trong những vấn đề khó khăn nhất gây cản trở lớn nhất cho quá trình sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, việc thiếu đất sản xuất đã ảnh hưởng đến an ninh lương thực, tăng chi phí mua lương thực hàng năm là một trong những nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn tài chính cấp hộ từ năm này sang năm khác. 
Bảng 1: Thay đổi về đất đai của thôn Bồ Hòn
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Thay đổi

(-/+ ha)
	Tăng (+) giảm (-) (ha/hộ)

	
	Trước TĐC
	Sau TĐC
	
	

	Tổng diện tích đất
	616
	93,42
	-522,58
	-11,36

	1. Đất trồng lúa 
	25,70
	3,20
	-22,50
	-0,49

	2. Đất trồng màu 
	51,75
	6,66
	-45,09
	-0,98

	3. Đất trồng cây lâu năm 
	0,3
	0
	-0,30
	-0,01

	4. Đất rừng  sản xuất
	61 
(Lồ ô)
	73,77
* (keo)
	12,77
	0,28

	5. Rừng phòng hộ
	32,70
	0
	-32,70
	-0,71

	6. Nuôi trồng thuỷ sản 
	0,08
	0
	-0,08
	0,00

	7. Đất chuyên dùng
	10,61
	3,25
	-7,36
	-0,16

	9. Đất ở
	4,26
	2,96
	-1,30
	-0,03

	10. Đất bằng chưa sử dụng 
	12,85
	0
	-12,85
	-0,28

	11. Đất đồi núi chưa sử dụng
	416,75
	0
	-416,75
	-9,06

	12. Đất khác
	 
	3,58
	3,58
	0,08


Nguồn: UBND xã Bình Thành, 2009

* Đây là diện tích đất của các hộ gia đình còn lại nơi ở cũ do không bị ngập và hiện được cấp giấy chứng quyền sử dụng đất theo chương trình dự án WB3
+  Tác động của di dân đến tiếp cận tài nguyên chung

Sống ở khu vực miền núi nên hầu hết người dân Katu thôn Bồ Hòn sử dụng một số loại tài nguyên chung như mây, mật ong, lá nón, Lồ ô, đánh bắt cá. Từ khi về nơi ở mới, việc tiếp cận các loại tài nguyên chung đã bị giảm về số lượng hộ tham gia cũng như sản lượng khai thác (thể hiện ở bảng 2).

Bảng 2 Thay đổi về tiếp cận tài nguyên chung (n=46)

	Loại tài nguyên chung
	ĐVT
	Trước TĐC
	Sau TĐC
	Thay đổi 

(giảm -/tăng +)

	Tham gia đánh bắt cá sông
	Hộ
	41
	10
	-31

	Sản lượng đánh bắt
	Tấn/năm
	6,4
	0,7
	-5,7

	Tham gia khai thác mây
	Hộ
	27
	3
	-24

	Sản lượng khai thác mây 
	Tấn/năm
	17,4
	0,6
	- 16,8

	Tham gia khai thác mật ong
	Hộ
	13
	5
	-8

	Tham gia khai thác đốt
	Hộ
	30
	0
	-30

	Tham gia khai thác Lồ ô
	Hộ
	46
	0
	-46


        Nguồn: Điều tra hộ, 2010
+ Tác động của di dân đến cơ cấu thu nhập

Sau khi tái định cư nguồn thu và mức độ quan trọng của các loại thu nhập có nhiều thay đổi, loại thu nhập có tầm quan trọng nhất cũng thay đổi từ trồng Lồ ô sang nguồn thu nhập chăn nuôi. Sau khi tái định cư đã xuất hiện thêm một nguồn thu nhập mới là làm thuê như phát rẫy, trồng, chăm sóc, và thu hoạch cây keo, tuy nhiên theo người dân thì việc làm này chỉ mang tính thời vụ. 
+  Tác động của di dân đến tiếp cận nguồn vốn

Trước khi di dân, người dân bản Bồ Hòn hầu như không vay vốn mà chủ yếu là gửi tiết kiệm ở Ngân hàng nông nghiệp. Theo người dân số tiền tiết kiệm chủ yếu từ nguồn thu nhập khai thác cây Lồ ô từ 5 – 10 triệu hộ/năm, đây là nguồn thu nhập khá bền vững vì diện tích Lồ ô của toàn thôn là 60 ha. Số tiền tiết kiệm hiện tại là do các hộ nhận tiền đền bù do di dân từ công ty thủy điện Bình Điền, ngoài ra nhiều hộ đi vay vốn từ các nguồn vốn ưu đãi theo chế độ và  đi gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, nguồn tiết kiệm của người dân ngày càng giảm dần do phải chi tiêu cho sinh hoạt, khám chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị, mua lương thực thực phẩm, và giáo dục, học nghề. Vay vốn chỉ xuất hiện sau khi tái định cư, chủ yếu là các hộ có đất lâm nghiệp và tham gia vào các chương trình dự án được hỗ trợ vay vốn để phát triển rừng kinh tế, do đó số lượng người đi vay vốn để phát triển sản xuất ít vì thiếu đất. 
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+ Tác động của di dân đến tiếp cận dịch vụ sản xuất và sinh hoạt


Nhìn chung, thôn tái định cư Bồ Hòn được bố trí ở khu vực có địa hình thuận lợi, được kết nối với trung tâm xã Bình Thành với hệ thống giao thông hoàn chỉnh. Trong đó, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy được bố trí đầy đủ, đảm bảo cho nhu cầu của người dân về đi lại, khám chữa bệnh, học tập và tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Các hộ gia đình đều mua sắm đầy đủ các phương tiện đi lại như xe máy, điện thoại di động, cố định, và ti vi nhờ số tiền đền bù nên đa số người dân có khả năng tiếp cận các loại dịch vụ một cách dễ dàng. 
+ Tác động đến phương tiện sinh hoạt và sản xuất

Tất cả các hộ gia đình sau khi nhận tiền đề bù và hỗ trợ tái định cư đều chi tiêu cho mua sắm phương tiện sinh hoạt gia đình, trong đó mua sắm tivi, xe máy là phổ biến nhất trong cộng đồng. Đa số các hộ gia đình đều hưởng thụ được đời sống vật chất và tinh thần tốt hơn trước khi tái định cư, tuy nhiên mặt tiêu cực của việc chi tiêu này là làm cạn kiệt tài chính của hộ gia đình, đặc biệt là các hộ nghèo, thiếu đất sản xuất, và lao động. Điều này làm cho khả năng tái đầu tư vào sản xuất kém và dẫn đến việc tái nghèo sau một thời gian tái định cư.  

+ Tác động của di dân đến văn hoá, xã hội

Nhiều hoạt động văn hóa, tính ngưỡng sau khi tái định cư đã bị mai một như lễ hội mừng lúa mới, lễ hội đâm trâu, và lễ hội săn bắn. Nguyên nhân là thiếu đất lúa nương, kinh tế gia đình ngày càng đi xuống, tính liên kết cộng đồng giảm. Mặc dù, trong phương án bố trí tái định cư có căn nhắc đến việc bố trí nhà ở các hộ gia đình theo nhóm họ tộc nhưng sau khi tái định cư các mối quan hệ giữa các hộ gia đình, quan hệ giữa các hộ gia đình với già làng, trưởng thôn, và chính quyền cũng có nhiều thay đổi đáng kễ. Các mối quan hệ về hỗ trợ vốn sản xuất, quan hệ tình cảm, và chia sẽ lao động diễn ra theo chiều hướng xấu hơn (thể hiện ở biểu đồ 1). 
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Biểu đồ 1: Thay đổi về mối quan hệ trong cộng đồng (n=46 hộ)
Trước khi di dân, các hộ gia đình thường hỗ trợ nhau về giống cây, giống vật nuôi, phương tiện sản xuất, và kinh nghiệm lao động, nhưng sau khi tái định cư đến nay các hộ gia đình chủ yếu tự xoay sở vốn để sản xuất. Do phải tìm kiếm hoạt động tạo thu nhập, do đó việc thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong khó khăn ngày càng giảm sút, mối liên hệ giữa các hộ gia đình đã không còn chặt chẽ như trước. Ngoài ra, trước khi di dân mọi người thường huy động và hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, trao đổi công lao động với nhau trong hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, nhưng sau khi tái định cư mọi hoạt động lao động đều quy về giá trị lao động trên ngày công. Vì nguồn đất sản xuất hạn chế, do đó hầu hết các hộ gia đình phải tự kiếm việc làm như phát rẫy thuê, trồng, chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển cây lâm nghiệp. Điều này dần dần hình thành nên ý thức lao động trả tiền công, do đó hình thức giúp đỡ nhau diễn ra ít hơn. Ngoài ra, vai trò già làng cũng giảm, trong khi đó các hoạt động trong thôn Bồ Hòn chủ yếu diễn ra theo quan hệ quản lý nhà nước giữa các hộ gia đình với BQL thôn, UBND xã (xem biểu đồ 2).





  Trước tái định cư  
     Sau khi tái định cư
* mức độ ảnh hưởng giảm dần theo thứ tự từ 1 đến 11

Biểu đồ 2: Thay đổi về quan hệ giữa cộng đồng với các tổ chức
Qua đó cho thấy, việc bố trí tái định cư đã hình thành nên lối sống đô thị của khu vực nông thôn một cách mạnh mẽ, và đây là một trong những nguy cơ làm mai một nền văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
3.2 Thay đổi về các hoạt động sản xuất nông nghiệp
3.2.1 Hoạt động chăn nuôi

Hoạt động chăn nuôi giảm về quy mô và số lượng hộ tham gia. Điều này được giải thích là do thiếu bãi chăn thả, tiếp cận tài nguyên chung bị mất, người dân thiếu kỹ thuật chăn nuôi, dịch bệnh có chiều hướng gia tăng, và nhận thức của người dân về chất lượng giống nuôi còn thấp. Tuy nhiên, từ khi về khu vực tái định cư người dân có thể tiếp cận thị trường tốt hơn, dịch vụ cung ứng vật tư chăn nuôi có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Điều tra hộ và thảo luận nhóm theo các tiêu chí khả năng đầu tư, lợi nhuận, kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi, và tính phù hợp với địa bàn cho thấy chăn nuôi gà, lợn là 2 ưu tiên hàng đầu cho khôi phục và phát triển chăn nuôi. Ngoài ra, chăn nuôi dê là mô hình mà nhiều hộ gia đình mong muốn phát triển do phù hợp với điều kiện tự nhiên, tuy nhiên chăn nuôi dê đòi hỏi phải có đất để làm chuồng trại và bãi chăn thả. 
3.2.2 Hoạt động trồng trọt

Trồng sắn là hoạt động không thay đổi về số lượng hộ tham gia do đây là cây truyền thống của thôn Bồ Hòn trước khi di dời, tuy nhiên quy mô trồng giống sắn địa phương rất nhỏ mà thay vào đó là diện tích trồng sắn KM94 được hỗ trợ giống từ chủ dự án công ty thủy điện Bình Điền. Hoạt động trồng lúa nương và ngô là 2 hoạt động bị thay đổi nhiều nhất do không còn đất để trồng ở nơi khu ở mới. Điều này làm cho người dân thiếu lương thực và phải bỏ tiền ra để mua gạo hàng tháng, theo điều tra hộ và thảo luận nhóm cho thấy chi phí này khá lớn đã làm suy giảm kinh tế hộ gia đình. Những khó khăn này là do thiếu đất sản xuất, chất lượng đất thấp, không phù hợp, và người dân thiếu tính toán về kinh tế trong trồng trọt. 
3.2.3 Hoạt động trồng rừng kinh tế

Trước khi tái định cư, tất cả các hộ gia đình đều tham gia trồng rừng Lồ ô với tổng diện tích khá lớn là 60 ha và một số hộ gia đình có vốn đã khai hoang đất chưa sử dụng để phát triển cây keo. Tuy nhiên, sau khi xây dựng đập thủy điện diện tích Lồ ô đã bị ngập hoàn toàn và khi di chuyển đến khu tái định cư thì không có đất để trồng lại rừng Lồ ô. Đa số rừng keo cũng bị ngập, chỉ còn lại diện tích không bị ngập nằm ở những vùng cao. Hiện tại, hầu hết các hộ gia đình chuyển sang trồng cây keo lai trên đất vườn, nhưng với diện tích không đáng kễ. Diện tích trồng keo chủ yếu là của một số hộ gia đình đã khai hoang khi còn nơi ở cũ mà không bị ngập (gần 74 ha) được tham gia vào dự án WB3. 

3.3. Bài học từ hoạt động can thiệp có sự tham gia cho khôi phục sản xuất
3.3.1. Nội dung của hoạt động can thiệp

Nghiên cứu đánh giá tác động của di dân, tái định cư do xây dựng thủy điện Bình Điền cho thấy việc kế hoạch di dân, tái định cư có xây dựng chương trình khôi phục và phát triển sinh kế, tuy nhiên việc khôi phục sinh kế đã không được cân nhắc kỹ càng trong phương án di dân, tái định cư. Hậu quả là những hoạt động sinh kế trước đây là thế mạnh tạo ra thu nhập bền vững đã bị bỏ quên từ khi di dân đến nơi ở mới đến nay. Do đó, nghiên cứu này đã tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khôi phục một số hoạt động sinh kế quan trọng thông qua một can thiệp có sự tham gia của người dân tái định cư và các bên liên quan khác. 
Bước 1: Đánh giá và lựa chọn hoạt động sản xuất ưu tiên cho khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp
Nội dung này được lồng ghép vào phần đánh giá tác động và sự thay đổi của các hoạt động sản xuất nông nghiệp để xác định các đề xuất của người dân tái định cư thôn Bồ Hòn trong việc khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua một số tiêu chí như khả năng tạo thu nhập, tính phù hợp với điều kiện tự nhiên, thị trường tiêu thụ, kinh nghiệm sản xuất, chi phí đầu tư. Kết quả xếp hạng ưu tiên các hoạt động sản xuất nông nghiệp được thảo luận với nhóm nòng cốt của thôn bao gồm trưởng thôn, già làng, cán bộ thôn, và những người am hiểu thể hiện như ở bảng 3:

Bảng 3: So sánh cặp và xếp hạng ưu tiên khôi phục và phát triển sản xuất

	Cặp so sánh
	Trồng Lồ ô
	Trồng xây xả
	Nuôi gà
	Trồng cây keo
	Ưu tiên

	Trồng Lồ ô
	***
	Lồ ô
	Lồ ô
	Lồ ô
	1

	Trồng cây xả
	
	***
	Nuôi gà
	Cây keo
	4

	Nuôi gà
	
	
	***
	Cây keo
	3

	Cây keo
	
	
	
	***
	2


Nguồn: Thảo luận nhóm nòng cốt, 2010
Bước 2: Tìm hiểu tính hợp lý và hiệu quả của việc trồng Lồ ô 

Để hoạt động can thiệp đúng đối tượng và hiệu quả, giá trị của cây Lồ ô đã được điều tra theo các tiêu chí đã đánh giá là khả năng tạo thu nhập, tính phù hợp với điều kiện tự nhiên, thị trường tiêu thụ, kinh nghiệm sản xuất, chi phí đầu tư. 

+ Về khả năng tạo thu nhập, thị trường tiêu thụ: Theo kết quả điều tra hộ và thảo luận nhóm, cây Lồ ô là cây tạo thu nhập cao và bền vững nhất đối với bản Bồ Hòn trước khi di dời với tổng diện tích Lồ ô là 60 ha. Trước khi di dân, tất cả các hộ gia đình đều có trung bình  khoảng 1,45 ha, hộ có nhiều nhất là 12 ha Lồ ô. Thu nhập trung bình trên 1ha Lồ ô hàng năm là 7,5 triệu đồng, do đó thu nhập trung bình trên hộ gia đình hơn 10 triệu đồng/ha/năm. Khi di dời, mỗi hộ gia đình được đền bù tối thiểu là 15 triệu, hộ nhận đền bù từ Lồ ô nhiều nhất là 90 triệu.  Đến nay, tất cả các hộ gia đình không có diện tích Lồ ô nào vì không có đất để trồng, trong khi đó giá cây Lồ ô ngày càng tăng cao và nhu cầu cho sản xuất tăm, đũa, vành nón, dụng cụ gia đình, gia công mỹ nghệ, làm quán càfê, xây dựng, hàng mã, chiếu tre, và nhiều sản phẩm khác không ngừng tăng. 

Bảng 4: Giá bán Lồ ô của người nông dân và người thu mua giai đoạn 2006 - 2009

Đơn vị tính: đồng/cây
	Năm
	2006
	2007
	2008
	2009
	Tăng+/giảm-

	Giá bán của người dân
	5000
	6000
	8000
	10000
	5000

	Giá bán của người thu mua trực tiếp từ dân
	10000
	15000
	17000
	21000
	11000


 Nguồn: Điều tra hộ và phỏng vấn công ty thu mua, 2009

Lồ ô được thu mua tất cả các tháng trong năm, do đó nguồn thu mua rất ổn định và đều trong năm. Nhu cầu Lồ ô cho làm vành nón và hàng mã cao nhất là từ tháng 5 đến tháng 7, còn nhu cầu cho sản xuất tăm tre, chiếu tre, đũa tre ổn định đều trong cả năm. Như vậy, Lồ ô là sản phẩm tạo thu nhập đáng kễ cho cả người dân trồng, người thu mua, và người sản xuất sản phẩm từ Lồ ô. Ngoài ra, việc tiêu thụ Lô ô khá dễ dàng, người dân chặt cây Lồ ô và bán cho các tư thương mua trực tiếp tại thôn. 

+ Về kinh nghiệm và tính phù hợp với điều kiện tự nhiên của cây Lồ ô: Người dân thôn Bồ Hòn đã có kinh nghiệm trồng Lồ ô từ lâu, trước khi về tái định cư người dân đã trồng Lồ ô theo cụm hộ gia đình cùng họ tộc. Cây Lồ ô dễ sinh trưởng và người dân ít phải bỏ ra công chăm sóc, sau 7 năm là có thể khai thác. Cây Lồ ô có khả năng tự sinh nhánh và tạo ra các cây non mới, do đó việc thu hái cây Lồ ô được diễn ra quanh năm, trung bình 2 lần khai thác/ tháng. Cây Lồ ô là một trong loại cây thuộc họ tre nứa, nhưng nó có một số đặc điểm khác biệt làm cho giá trị của nó cũng khác so với các loài tre nứa khác như thân cây cao, các ống tre dài và dày, chất lượng gỗ tre tốt, và giá trị thẩm mỹ cao. Người dân cho rằng cây Lồ ô thích hợp với các vùng đất ven sông suối, do đó đề xuất tìm những vùng đất ven sông nơi không bị ngập của hồ thủy điện để người dân khôi phục.
Bước 3: Can thiệp việc giao đất cho khôi phục trồng Lô ô

Theo thảo luận nhóm với người dân, để khôi phục trồng Lồ ô thì khó khăn lớn nhất đó là không có đất. Trong phương án di dân, tái định cư đã đề xuất giao đất sản xuất cho người dân từ 1 đến 2ha, tuy nhiên cho đến nay thì ngoài diện tích đất cấp 32 ha/46 hộ trong khu tái định cư thì các hộ không nhận được thêm đất sản xuất nào. Theo UBND xã Bình Thành, hiện tại xã không còn quỹ đất để giao thêm cho người dân vì hầu hết đất đã được giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài. Cơ hội để người dân có thêm đất là đàm phán với Ban quản lý (BQL) rừng đầu nguồn sông Hương để chia sẽ đất cho người dân. Do đó, nhóm nghiên cứu đã tổ chức hội thảo chia sẽ giữa người dân thôn Bồ Hòn, UBND xã Bình Thành, và BQL rừng đầu nguồn sông Hương để trình bày mong muốn được khôi phục diện tích trồng Lồ ô và khó khăn về đất đai của người dân. Qua hội thảo, UBND xã Bình Thành và BQL rừng đầu nguồn sông Hương đã đồng ý khảo sát đất đai do BQL rừng đầu nguồn sông Hương quản lý để giao lại cho người dân tái định cư Bồ Hòn. Qua khảo sát, BQL rừng đầu nguồn sông Hương đã đồng ý giao 40ha đất ở tiểu khu 130 cho người dân trồng Lồ ô, diện tích này gần khu vực hồ nước thủy điện Bình Điền. 

Bước 4: Tổ chức giao đất và hỗ trợ người dân trồng Lồ ô
Sau khi khảo sát và nhận đất từ BQL rừng đầu nguồn sông Hương, nhóm nghiên cứu đã tổ chức một cuộc họp thôn để thảo luận về giải pháp giao đất và trồng Lồ ô. Qua thảo luận, toàn thôn đã đồng ý chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm gần 6,7ha. Đây là hình thức tổ chức mà theo người dân là hợp lý vì nếu chia cho cá nhân thì khó quản lý, ngoài ra vùng đất này rất xa khu tái định cư do đó kết hợp theo nhóm hộ gia đình sẽ thuận lợi hơn cho việc trồng, bảo vệ, và khai thác. Trong mỗi nhóm, có một nhóm trưởng chịu trách nhiệm liên hệ với UBND xã, BQL rừng đầu nguồn sông Hương, và nhóm nghiên cứu. Mỗi nhóm được hỗ trợ 5 triệu đồng đề phát quang, trồng, và chăm sóc. Về kỹ thuật và giống thì người dân tự tìm kiếm, tuy nhiên người dân Bồ Hòn đã có kinh nghiệm từ lâu và nguồn giống cũng có sẵn tại địa phương. Qua giám sát của nhóm nghiên cứu, đến nay các nhóm đã triển khai trồng đồng bộ toàn bộ diện tích Lồ ô trên. 

Bước 5: Tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm cho hoạt động can thiệp

Hội thảo rút kinh nghiệm của hoạt động can thiệp đã được tổ chức tại UBND xã Bình Thành với nhiều thành phần tham gia như nhóm nghiên cứu, đại diện các nhóm trồng Lồ ô, BQL rừng đầu nguồn sông Hương, UBND xã, các hội đoàn thể, và đại diện UBND huyện Hương Trà. Những thuận lợi và khó khăn chính trong hoạt động can thiệp được tổng hợp trong bảng 5 như sau:

Bảng 5: Những thuận lợi và khó khăn của hoạt động khôi phục sinh kế 

	Thuận lợi
	Khó khăn

	- Chính quyền xã và Ban quản lý rừng phòng hộ sông Hương rất ủng hộ việc giao đất cho người dân để phục hội hoạt động sinh kế.

- Người dân được tham gia xuyên xuốt trong quá trình nghiên cứu, được lựa chọn hoạt động sinh kế mà cộng đồng thôn đề xuất. Do vậy, người dân thôn Bồ Hòn tham gia rất tích cực trong việc khôi phục và phát triển cây Lồ ô.


	- Việc quản lý đất lâm nghiệp hiện nay có khá nhiều bên tham gia, bản thân của chính quyền UBND xã Bình Thành hay Ban quản lý sông Hương chưa thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao mà phải đợi chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Diện tích đất được bàn giao nằm sâu trông khu vực lòng hồ thuỷ điện, điều này gây trở ngại rất lớn trong quá trình đi lại để giám sát tiến độ thực hiện của các nhóm.




Nguồn: Hội thảo rút kinh nghiệm, 2010

3.3 Bài học kinh nghiệm trong can thiệp cho khôi phục sinh kế của cộng đồng di dân tái định cư do thủy điện

Qua các hoạt động nghiên cứu can thiệp có sự tham gia, chúng tôi rút ra được những bài học cần thiết sau:

· Trong phương án di dân tái định cư cần nghiên cứu kỹ lưỡng các hoạt động tạo thu nhập quan trọng để có biện pháp khôi phục cho người dân sau khi di dời và tái định cư nơi ở mới, đặc biệt là các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Vì hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, họ rất khó chuyển đổi nghề nghiệp do trình độ văn hóa thấp. Trong khi đó, những người lao động chính trong các hộ gia đình vẫn là người phụ thuộc vào nông nghiệp, thế hệ trẻ thì chưa đến tuổi lao động. 

· Khó khăn lớn nhất cho các hoạt động khôi phục sản xuất nông nghiệp là đất đai hạn chế, do đó cần phải tính toán giao quỹ đất sản xuất trước khi di dời nếu không thì sau khi tái định cư hầu hết các hộ gia đình không được giao thêm đất sản xuất do quỹ đất này hiện nay đã giao ổn định cho cá nhâ, tổ chức khác. 

· Áp dụng phương pháp can thiệp có sự tham gia đã gắn liền được trách nhiệm, mối quan tâm chia sẽ, và sự đồng thuận của người dân tái định cư, chính quyền địa phương, các đoàn thể, và BQL rừng phòng hộ đầu nguồn sông Hương. Do đó, kết quả can thiệp là rất tích cực, đã giải quyết được vấn đề quỹ đất cho phục hồi hoạt động trồng Lồ ô của người dân. 

· Trong quá trình giao đất cần quan tâm đến yếu tố truyền thống trong sản xuất của người dân như tổ chức sản xuất theo họ tộc để tổ chức việc giao nhận đất sản xuất một cách hợp lý, lâu dài, và tránh được những mâu thuẫn trong việc giao đất. 

· Quỹ đất do các Lâm trường nhà nước và BQL rừng phòng hộ còn nhiều và có nhiều diện tích không đưa vào khai thác sử dụng, do đó Nhà nước và chính quyền địa phương có thẩm quyền cần cân nhắc và khảo sát cụ thể trong phương án di dân, tái định cư do thủy điện nhằm chia sẽ lại đất sản xuất cho người dân bị di dời và thu hồi đất cho phát triển thủy điện. 
4 KẾT LUẬN
Việc di dân, tái định cư trong xây dựng thủy điện vừa đem lại những tác động tích cực như người dân tiếp cận cơ sở hạ tầng tốt và dịch vụ tốt hơn, nhưng khó khăn lớn nhất của đồng bào dân tộc thiểu số bị di dời là khôi phục và phát triển sản xuất thời kỳ hậu tái định cư. Một trong những yếu tố lớn nhất đến hoạt động khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp là đất sản xuất hạn chế. Phương pháp can thiệp có sự tham gia là phương pháp thích hợp để thúc đẩy tiến trình giao đất từ các tổ chức được nhà nước giao đất như BQL rừng phòng hộ và các Lâm trường vì nó tạo ra cơ chế chia sẽ, hiểu biết lẫn nhau, tạo nên được sự đồng thuận giữa các bên liên quan. Kết quả can thiệp giao đất sản xuất có sự tham gia ở thôn Bồ Hòn đã phản ánh tính khả thi trong việc chia sẽ đất đai từ các tổ chức được nhà nước giao đất cho những người bị rủi ro mất đất do việc xây dựng thủy điện nhằm đảm bảo cho họ có cuộc sống ổn định trong thời kỳ hậu di dời, tái định cư. Tuy nhiên, việc giao đất theo nhóm cũng xuất hiện những vấn đề cần xem xét nhằm đảm bảo tình ổn định và hiệu quả sau khi được giao. Các hoạt động can thiệp tiếp theo nên nghiên cứu mô hình đồng quản lý để thúc đẩy việc quản lý diện tích đất Lồ ô nhận được một cách hiệu quả và bền vững. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Công ty thủy điện Bình Điền. (2003). Báo cáo chuyên đề xây dựng dự án di dời và tái định cư Bản Bồ Hòn thuộc dự án thủy điện Bình Điền.

2. Nguyễn Hoài Nam. (2010). Hội đập lớn Việt nam: Danh sách những công trình thủy điện đưa vào vận  hành năm 2007 đến 2010. Tải về từ website http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=765 ngày 19 tháng 10 năm 2010.

3. UBND xã Bình Thành. (2008). Báo cáo chương trình hỗ trợ sản xuất và phục hồi sinh kế cho người dân thôn Bồ Hòn.

4. UBND xã Bình Thành. (2010). Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội. 
5. UBND Thừa Thiên Huế. (2008). Các báo cáo về xây dựng thủy điện Bình Điền. Tải từ Website: http://www.thuathienhue.gov.vn/Index.aspx
SUMMARY 
LESSONS LEARNT FROM A PARTICIPATORY INTERVENTION FOR LIVELIHOOD RESTORATION AFTER DISPLACEMENT AND RESETLLEMENT DUE TO BINH DIEN HYDROPOWER DEVELOPMENT

Pham Huu Ty1, Huynh Van Chuong1, Nguyen Thanh Hien1 
Pham Gia Tung1, Tran Van Nguyen1
The participatory intervention method was conducted to facilitate the agriculture production land allocation for displaced and resettled persons due to Binh Dien hydropower construction in order to draw lessons for livelihood restoration and development. The findings show that the most challenging factor for agricultural production activities is lacking arable land, especially for the poor because they are only depending on agricultural production to create income. The output of research indicates that the participatory approach is an appropriate method to determine the priorities of livelihood restoration and development and to facilitate the process of allocating unused land from the Government organizations who received a lot of land from the State, such as the Upper River Protection Forest Management Board and the Government Forest Enterprises because this approach provides a mechanism to share, mutually communicate and understand, and to build consensus among stakeholders. 
Keywords: Hydropower-induced displacement, participatory intervention, livelhood restoration
